





Mẫu M5

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/03/2009 của BTC thành ủy)
I.-SƠ YẾU LÝ LỊCH:

· Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 


Nam, nữ: nữ

· Tên thường gọi: ĐẶNG THỊ NHẬT MINH

· Bí danh: không có

· Sinh ngày: 28  tháng  09  năm  1967 

· Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

· Nguyên quán: Bình Thành - Tây Sơn - Bình Định

· Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): 146/59/16 B đường Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
· Dân tộc:  Kinh







Tôn giáo: Không
· Thành phần gia đình xuất thân:  Quân nhân
· Trình độ học vấn: 

· Giáo dục phổ thông: 12/12 hệ chính quy.
· Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Kỹ sư Giáo dục, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật.

· Lý luận chính trị: Sơ cấp 

· Ngày tham gia công tác: 01/ 01/1993 
Làm việc gì? trong tổ chức nào: Giảng dạy thỉnh giảng tại Trường Trung học Nghề  Lý Tự Trọng, số 390 Hoàng Văn thụ, P.4, Q.Tân Bình TP.HCM nay là Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Ngày nhập ngũ: không 
ngày chuyển ngành…………………..quân hàm:……
· Ngày được tuyển dụng: 01/09/1994       Cơ quan tuyển dụng: Trường Trung học Nghề  Lý Tự Trọng, số 390 Hoàng Văn thụ, P.4, Q.Tân Bình TP.HCM nay là Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/09/ 2012
Ngày chính thức: 14/09/ 2013 tại chi bộ 1, Đảng bộ Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn.
· Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên (mã số: 15111) 
Bậc lương: 9 ,                   từ tháng 01/09/2014
· Tình hình sức khỏe: Bình thường
· Sở trường công tác: Giảng dạy, làm công tác nữ công (Công đoàn).

II.- LỊCH SỬ BẢN THÂN:
A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

· 1967 ( 1973: còn nhỏ ở nhà với ba mẹ tại số 100/35/11A/11, đường Bình Thới, Quận 11, TP.HCM.
· 1973 (1975: Học sinh tiểu học Chim Xanh, đường Bình Thới, Quận 11, TP.HCM.

· 1975 (1979: Học sinh Trường tiểu học Đại Thành, đường Bình Thới, Quận 11, TP.HCM.

· 1979 ( 1983: Học sinh Trường THCS Hữu Nghị (nay là trường THCS Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.HCM.

· 1983 ( 1986: Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình, TP.HCM.

· 1986 (1990: Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

· 1990 ( 1993: Giáo viên dạy nghề nữ công gia chánh cho Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 1 và Quận 6.

· 1993 (1994: Giáo viên thỉnh giảng tại trường Trung học nghề Lý Tự Trọng (nay là trường CĐKT Lý Tự Trọng).

B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
· 0/09/1994: Hợp đồng quỹ lương tại trường Trung học nghề Lý Tự Trọng (nay là trường CĐKT Lý Tự Trọng).
· 1994(1996: Hợp đồng quỹ lương Trường TH nghề Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh (tổ Đào tạo).

· 1997(2005: Giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
· 2005(2007: Giáo viên, tổ trưởng Tổ KT May-Nữ công Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
· 2007( nay: Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch)

· Đi nước: Thái Lan         Từ 03/08/2011 đến 07/08/2011    Mục đích: đi tham quan du lịch.
III.- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:
A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

· Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày tháng năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

· Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian như:

· Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

· Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.
· Từ sau ngày 30/04/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết… ghi rõ năm).

1- Vợ hoặc chồng: NGUYỄN THANH BÌNH
· Ngày tháng năm sinh: 21/10/1959

· Nơi sinh: Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

· 1959 – 1977: Còn nhỏ, ở nhà với mẹ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

· 1977 – 1980: Học THPT Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Học dự bị Đại học tại TP.HCM. Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
· 1980 – 1985: Sinh viên Đại học Sư pham Kỹ thuật TP.HCM. Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
· 1985 – 1993: Giáo viên trường Trung học nghề Lý Tự Trọng (nay là trường CĐKT Lý Tự Trọng).
· 1993 – 2002: Nhân viên Nhà máy Thủy tinh Hưng Phú, số 12 đường Dạ Nam, P2, Q 8, TP.HCM. Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. 
· 2002 – nay: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần  Thủy tinh Hưng Phú, số 12 đường Dạ Nam, P2, Q 8, TP.HCM. Cư ngụ tại số 146/59/16B đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

2- Các con:

· Con: NGUYỄN MINH THUẬN
· Ngày tháng năm sinh: 29/10/1997

· Nơi sinh:  Quận Bình Thạnh, TP.HCM

· Là học sinh: THPT Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
· Con: NGUYỄN MINH HÂN
· Ngày tháng năm sinh: 30/08/2002

· Nơi sinh:  Quận 3, TP.HCM

· Là Học sinh: THCS Nguyễn Văn Bé, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

· Cha: ĐẶNG NGỌC TRÂN
· Năm sinh: 1933

· Nơi sinh: Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định

· 1933 – 1951: Còn nhỏ ở nhà với cha – mẹ kế tại Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định.

· 1951 – 1960: Đi học và ở với cha – mẹ kế tại Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định.

· 1960 – 1966: Học lớp chuyên môn điện tính viên tại TP.HCM.

· 1966 – 1975: Đi lính và làm tại cục truyền tin tại số 2 đường Lý Thường Kiệt tại Sài Gòn (nay là TP.HCM). Chức danh đánh máy chữ, cấp Thượng sĩ nhất, binh chủng Bảo an, tại Sài Gòn. Cư ngụ tại số 100/35/11A/11 đường Bình Thới, Q.11, TP.HCM.
· 1975 – 1990: Buôn bán đồ gỗ tại 1E Cách Mạnh tháng tám, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cư ngụ tại số 100/35/11A/11 đường bình Thới, Q.11, TP.HCM.

· 1990 – 1994: Buôn bán đồ gỗ tại 1E Cách Mạnh tháng tám, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cư ngụ tại số 1E Cách Mạnh tháng tám, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

· 1994 – 2012: Già, cư ngụ tại 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM (số cũ là 37 khu 1 đường Tân Sơn Nhì, P.14, Q.Tân Bình).
· 2012 – nay: Già, cư ngụ tại 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tạm trú tại nhà con gái số 173/12 Đông Hưng Thuận 2 , phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.
· Mẹ: TRẦN THỊ DÁNH
· Năm sinh: 1938 Theo chứng minh nhân dân sau 1975

· Năm sinh: 1935 Theo chứng minh nhân dân trước 1975

· Nơi sinh: Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định

· 1935 – 1949: Còn nhỏ , đi học ở tại Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định.

· 1949 – 1954: Gia nhập đoàn văn công Trung đoàn 120AL.

· 1954 – 1960: Làm giao liên tại cơ sở mật khu Phú Lạc xã Bình Thành – Tây Sơn – Bình Định.

· 1960 – 1969: Tham gia công tác giao liên thuộc tuyên huấn R ở Trảng Bàng – Tây Ninh. Sau đó mất liên lạc, cư ngụ tại số 100/35/11A/11 đường Bình Thới, Q.11, TP.HCM.

· 1969 – 1975: Nội trợ và cư ngụ tại số 100/35/11A/11 đường Bình Thới, Q.11, TP.HCM.

· 1975 – 1990: Nội trợ và cư ngụ tại số 100/35/11A/11 đường Bình Thới, Q.11, TP.HCM.

· 1990 – 1994: Nội trợ và  cư ngụ tại số 1E Cách Mạnh tháng tám, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

· 1994 – 2012: Già, cư ngụ tại 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM (số cũ là 37 khu 1 đường Tân Sơn Nhì, P.14, Q.Tân Bình).

· Mất ngày 08/07/2012 tại TP.HCM, do Bệnh.
· Người trực tiếp nuôi dưỡng: Không
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

· Cha: NGUYỄN KIM HUỜN
· Năm sinh: 1924.
· Nơi sinh: Trường Long Hòa , huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
· 1921 – 1941:  Còn nhỏ ở với cha mẹ tại tỉnh Trà Vinh.
· 1941 – 1945: Tham gia phong trào đấu tranh của học sinh tại tỉnh Trà Vinh.

· 1945 – 1959:  Thoát ly gia đình, đi kháng chiến, hoạt động liên tục trong chiến khu.

· 1959 – 1964: Bị giặc bắt đưa đi Phú Lợi, Chí Hòa, rồi đày ra Côn Đảo.

· Tháng 10/1964: Cùng với một số đồng chí cướp tàu giặc vượt đảo về tiếp tục hoạt động. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ cơ quan an ninh khu Tây Nam bộ.

· Ngày 01/01/1971: Hy sinh tại Quận An Biên tỉnh Rạch Giá trong lúc làm nhiệm vụ.

· Hiện được công nhận là Liệt sĩ, được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Trà Vinh.

· Mẹ: NGUYỄN THỊ LINH (NGUYỄN DIỆU LINH)
· Năm sinh: 1928.

· Nơi sinh: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

· 1928 – 1945: Còn nhỏ, đi học  ở với cha mẹ tại tỉnh Trà Vinh.

· 1945 – 1949: Thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến, Đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc, xã đoàn xã Định An tỉnh Rạch Giá.
· 1949 – 1952: Thư ký văn phòng Tỉnh Ủy tỉnh Trà Vinh

· 1952 – 1958: Công tác Nữ hộ sinh, tại xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

· 1958 – 1975: Nghỉ công tác để tránh sự săn lùng của giặc và chuyển lên Sài Gòn buôn bán. Buôn bán tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.  

· 1975 – 1995: Buôn bán tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

· 1995 – 2014: nghỉ già, Cư ngụ tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

· Người trực tiếp nuôi dưỡng: không
B. Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt)
1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

· Ông nội: ĐẶNG THẠC
· Sinh: 1913

·  Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· 1913 – 1930: Đi học tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
· 1930 – 1960: Làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1960: Bệnh, chết tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· Bà nội: NGUYỄN THỊ HẠNH
· Sinh: 1915

· Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· 1915 – 1937: Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1937: Bệnh, chết tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Bà nội kế: NGUYỄN THỊ DUNG
· Sinh: 1917

· Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· 1917 – 1960: Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1960: Bệnh, chết tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Ông ngoại: TRẦN CỪU 
· Sinh: 1915 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1915 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Trước 1975: Là thầy thuốc bắc tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Sau 1975: Là thầy thuốc bắc tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· 1990: Bệnh chết tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Bà ngoại: HỒ THỊ MẶC
· Sinh: 1917 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1917 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· Trước 1975: Nội trợ tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Sau 1975: Nội trợ tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· 2004: Chết do bệnh tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Chú ruột: ĐẶNG NGỌC HOÀNG
· Sinh: 1936

·  Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1936 – 1975:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
· 1975 – nay: Làm ruộng, nghỉ già tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Chú con bà nội kế: ĐẶNG NGỌC QUAN
· Sinh: 1950

·  Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1950 – nay:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Chú con bà nội kế: ĐẶNG NGỌC TIÊN
· Sinh: 1959

· Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1959 – nay:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Cô con bà nội kế: ĐẶNG THỊ MAI
· Sinh: 1945

· Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1945 – 2005:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 2005:  Bệnh, chết tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Cô con bà nội kế: ĐẶNG THỊ IÊM
· Sinh: 1947

·  Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1947 – nay:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Cô con bà nội kế: ĐẶNG THỊ KIM LIÊN
· Sinh: 1952

· Tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1952 – nay:  Sinh sống và làm ruộng tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· Cậu: TRẦN VĂN THIỆU
· Sinh: 1940
· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1940 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1960 – 1975: Nhân viên Bộ Giáo dục, 35 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM.

· 1975 – 1977: Làm ruộng tại 23 đường 2, P. Tân Nhơn Phú, Q.9, TP.HCM.

· 1977 – 1998: Lái xe cho công ty xe khách TP.HCM.

· 1998 – nay: Nghỉ hưu, cư ngụ tại 23 đường 2, P. Tân Nhơn Phú, Q.9, TP.HCM.

· Cậu: TRẦN VĂN KẾ
· Sinh: 1948 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1948 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1960 – 1975: Đi học, đi quân dịch tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
· 1975 – 1990: Làm ruộng tại Cái Bè, Cai Lậy, Tiền Giang.

· 1990 – nay: Buôn bán tại Cái Bè, Cai Lậy, Tiền Giang.

· Dì: TRẦN THỊ TUYẾT HẰNG
· Sinh: 1933 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1933 – 1950: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1950 – 1975: Nội trợ tại Pleiku, Gia Lai, Hội Thương.

· 1975 – nay: Nội trợ tại Pleiku, Gia Lai, Hội Thương.

· Dì: TRẦN THỊ NƯƠNG
· Sinh: 1946 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1946 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

· 1960 – 1975: Đi học, làm thợ may, làm ruộng tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· 1975 – nay:Làm ruộng tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Dì: TRẦN THỊ CHIÊU
· Sinh: 1951 

· Tại: thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 1979 thôn Kiên Mỹ đã sáp nhập vào Thị trấn Phú Phong, là khối 1A Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 

· 1951 – 1960: Sinh sống tại thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

· 1951 – 1975: Đi học, dạy học tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
· 1975 – 1990: Dạy học tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· 1990 – nay: Nội trợ tại ấp Cầu xéo Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

· Anh: ĐẶNG ĐÌNH THỤY
· Sinh: 1960 

· Tại: xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
· Bệnh tâm thần nhẹ.
· Hiện cư ngụ tại 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM (số cũ là 37 khu 1 đường Tân Sơn Nhì, P.14, Q.Tân Bình).

· Chị: ĐẶNG THỊ NHẬT VINH
· Sinh: 1964
· Tại: TP.HCM.

· Làm việc tại cơ quan hợp tác về AIDS/HIV giữa Việt Nam và cơ quan kiểm soát bệnh Hoa Kỳ và trường Đại học Y khoa Havard. Hiện cư ngụ tại số số 173/12 Đông Hưng Thuận 2 , phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.

· Em: ĐẶNG TRẦN ANH
· Sinh: 1969 

· Tại: TP.HCM.
· Hiện tại ở nhà nội trợ, cư ngụ tại số số 173/14 Đông Hưng Thuận 2 , phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

· Em: ĐẶNG TRẦN THĂNG LONG
· Sinh: 1971
· Tại: TP.HCM.
· Hiện ở nhà nội trợ, cư ngụ tại số 15/10/6 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM

· Em: ĐẶNG TRẦN MÊ LINH
· Sinh: 1973 

· Tại: TP.HCM.
· Hiện ở nhà nội trợ, cư ngụ tại số 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

· Em: ĐẶNG TRẦN THANH TRIỀU
· Sinh: 1975
· Tại: TP.HCM.
· Hiện ở nhà nội trợ, cư ngụ tại số 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

· Em: ĐẶNG TRẦN MINH CHÂU
· Sinh: 1976
· Tại: TP.HCM.
· Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, hiện cư ngụ tại số 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.
· Em: ĐẶNG TRẦN TRIỀU THANH
· Sinh: 1979 

· Tại: TP.HCM.
· Hiện ở nhà nội trợ, cư ngụ tại số 269 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng

· Ông nội: NGUYỄN NGỌC TỶ (1906 – 1949)
· Sinh: 1906

·  Tại xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
· 1906 – 1945: là tiểu tư sản (có xe đò chở khách). 
· 1945: tham gia cướp chính quyền ở xã.

· 1945-1947: là Chủ tịch hội liên hiệp xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

· 1947 – 1949: cư ngụ tại xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
· 1949: Bệnh, chết tại Cồn Ông, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
· Bà nội: NGUYỄN THỊ TỨ 
· Sinh: 1905
· Tại xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
· 1905 – 1924: Sinh sống tại xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
· 1924 – 1938: Sinh sống tại Cồn Ông, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
· 1938: Sinh khó, chết tại Cồn Ông, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

· Bà nội kế: CAO THỊ NHƯỢNG 
· Sinh: 1911
· Tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
· 1911 – 2001: Sinh sống tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

· 2001: Bệnh già, chết tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

· Ông ngoại: NGUYỄN VĂN VÀNG 
· Sinh: 1888 

· Tại: xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
· 1888 – 1958: Cách mạng lão thành thời kháng chiến chống Pháp.

· 1958 – 1960:  Chuyển lên Sài Gòn sinh sống cùng với con tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P.2, Q. Bình Thạnh.
· 1960: Bệnh, chết tại số 146/14/21 đường Vũ Tùng, P.2, Q. Bình Thạnh.

· Bà ngoại: TRẦN THỊ HUỜN 
· Sinh: 1890
· Tại:  xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

· 1890 – 1962:  Sinh sống tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

· 1962: Chết do bệnh tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
· Chú ruột: NGUYỄN KHAI 
· Sinh: 1927
· Tại xã Trường Long Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

· 1926 – 1943:  Còn nhỏ ở với cha mẹ tại xã Trường Long Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

· 1943 – 1954: Thoát ly gia đình, đi kháng chiến, hoạt động liên tục trong chiến khu.

· 1954 – 1975: Tập kết ra Bắc.

· 1975 – nay: Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, hiện cư ngụ tại đường Phú Thọ, Q.11. 

· Chú ruột: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

· Sinh: 1932
· Tại xã Trường Long Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

· 1932 – 1945:  Còn nhỏ ở với cha mẹ tại xã Trường Long Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

· 1945 – 1954: Thoát ly gia đình, đi kháng chiến, hoạt động liên tục trong chiến khu.
· 1945 – 1975: Tập kết ra Bắc.

· 1975 – 1977 : Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cư ngụ tại đường Ngô Gia Tự, Q.10.

· 1977: Bệnh, chết tại đường Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM.

· Cô ruột: NGUYỄN HỒNG HOA (NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU)
· Sinh: 1938
· Tại xã Trường Long Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

· 1954 –1975:  Tập kết ra Bắc.
· 1975 – 1994: Làm Bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương, Q.5, TP.HCM, 
· 1994 – nay:  Nghỉ hưu, cư ngụ tại cư xá Lữ Gia, Q.11. TP.HCM.
· Cậu:  NGUYỄN VĂN CÚC
· Sinh: 1910
· Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· 1910 – 1930: Sinh sống với gia đình tại xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

· 1930 – 1975: Tham gia kháng chiến và hoạt động liên tục trong chiến khu.

· 1975 – 1997: Cố vấn thanh tra tỉnh Cửu Long.

· 1997: Bệnh và chết tại Vĩnh Long. 

· Cậu:  NGUYỄN VĂN HOÀNG
· Sinh: 1923
· Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· 1923 – 1945: Sinh sống tại với gia đình tại xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.
· 1945 – 1975: Tham gia kháng chiến và hoạt động liên tục trong chiến khu.
· 1975 – 2010:  Viện Trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Hậu Giang, Nghỉ hưu làm trong Ban Nội chính tỉnh Cần Thơ (nay là TP.Cần Thơ). 
· 2010:  Bệnh, chết tại TP.Cần Thơ.

· Được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

· Cậu:  NGUYỄN VĂN TÙNG
· Sinh: 1906
· Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· Liệt sĩ.

· Cậu:  NGUYỄN TÂN DÂN 

· Sinh: 1915
· Tại: Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· Liệt sĩ.

· Dì: NGUYỄN THỂ HÀ (NGUYỄN THỊ HÀ)
· Sinh: 1919
· Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· 1919 – 1945: Sinh sống tại xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.  

· 1945 – 1959: Tham gia kháng chiến và hoạt động liên tục trong chiến khu.
· 1959: Nghỉ công tác, chuyển lên Sài Gòn buôn bán.

· 1959 – 1975: Buôn bán tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

· 1975 – nay: Buôn bán tại chợ Bà Chiểu, nghỉ già, cư ngụ tại 146/14/27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
· Anh:  NGUYỄN HÒA BÌNH 

· Sinh: 1957

· Tại: xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 

· 1957 – 1959: Sống với mẹ tại xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.
· 1959 – 1976: Đi học và sống với mẹ tại 146/14/21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

· 1976 – 1980: Đi nghĩa vụ quân sự.
· 1980 – nay: Buôn bán, cư ngụ tại 146/14/27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

IV.- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

· Khen thưởng:

+ Cấp cơ sở: Giáo viên dạy giỏi năm học 1996-1997; Chiến sĩ thi đua năm học 2010- 2011; Chiến sĩ thi đua năm học 2011-2012; Chiến sĩ thi đua năm học 2012-2013; Chiến sĩ thi đua năm học 2013-2014.
+ Cấp Thành phố: Giáo viên dạy giỏi năm học 1996-1997; Chiến sĩ thi đua năm học 2012-2013.
· Kỷ luật: không 
V.- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:


Tôi cam đoan đã ghi đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch./.
	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  30   tháng  07   năm 2015
Người khai ký tên

Đặng Thị Nhật Minh
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